
Thủ trưởng đơn vị Lý do thay đổi mức xếp loại 

đánh giá (nếu có)

I BAN GIÁM HIỆU

1 Đỗ Thị Thu Hoài  P. Hiệu trưởng Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt NV

II GIÁO VIÊN

 1 Nguyễn Quỳnh Phương TTCM Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 2 Tô Thị Phương Dung TPCM Nghỉ chế độ  thai sản

 3 Nguyễn Thị Hải Anh Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 4 Phạm Thị Thanh Bình Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 5 Phan Thị Lương Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 6 Trần Thị Nhiều Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 7 Nguyễn T. Minh Phương Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 8 Đặng Thị Thái Bảo Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 9 Nguyễn Văn Sơn Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 10 Phùng Thị Thư Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 11 Nguyễn Hoài Trang Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 12 Hoàng Thị Hồng Vân Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 13 Phạm Thị Thanh Mai Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 14 Nguyễn Thị Thanh Hòa Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 15 Đinh Nguyên Trường Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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Thủ trưởng đơn vị Lý do thay đổi mức xếp loại 

đánh giá (nếu có)
TT Họ và tên Chức vụ Tự đánh giá Ghi chú

 16 Đinh Thị Lụa Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 17 Bùi Bích Phương Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 18 Trần Thu Thủy Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 19 Trần Thị Hương Giang TTCM Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 20 Nguyễn Thị Nguyệt TPCM Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 21 Nguyễn Thị Tố Loan Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 22 Trần Thị Trà My Giáo viên Nghỉ chế độ  thai sản

 23 Lê Thị Mai Oanh Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khen cao cấp Quận: Tích cực trong 

công tác chuyên môn, chủ nhiệm. Có HS 

đạt giải xuất sắc cuộc thi "Chiến sĩ nhí 

thủ đô chống dịch Covid - 19".

 24 Nguyễn Thị Quý Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 25 Phạm Như Trang Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 26 Đỗ Thị Minh Xuân Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 27 Nguyễn Thị Huyên Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 28 Vũ Trí Công Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khen cao cấp Quận: Tích cực trong

công tác chi đoàn, hôc trợ học sinh ôn

tập trực tuyến, công tác xếp TKB

 29 Bùi Thị Duyên Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn

 30 Nguyễn Thùy Dung Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 31 Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 32 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 33 Nguyễn Thị Minh Huế Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 34 Bùi Thị Thứ Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 35 Đặng Thị Thu Hương Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 36 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 37 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tích cực trong công tác chuyên môn
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TT Họ và tên Chức vụ Tự đánh giá Ghi chú

 38 Trịnh Thị Thanh Xuân Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 39 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 40 Dương Thùy Linh Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 41 Lê Thu Trang Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 42 Hoàng Thị Thảo Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 43 Nguyễn Xuân Tiến Giáo viên Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

III NHÂN VIÊN

1 Nguyễn Thu Hương Kế toán Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Võ Thị Hồng Khuyên Thư viện Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Hà Thị Mai Hoa Thiết bị đồ dùng Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Nguyễn Văn Hùng Y tế Hoàn thành tốt NV Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch

5 Nguyễn Thị Huyên Văn thư Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Nguyễn Trí Dũng Bảo vệ Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Nguyễn Thanh Bình Bảo vệ Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Nguyễn Văn Tiến Bảo vệ Hoàn thành tốt NV Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cộng: 52 người

* Riêng đồng chí Hiệu trưởng: Kết quả xếp loại tháng Phòng GD và UBND quận đánh giá, UBND quận công khai trên cổng  TTĐT Quận Long Biên

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Ngọc Yến

Long Biên, ngày  30 tháng   05năm 2020

Đã ký


